
STT Địa phương

Tổng số 

đại biểu 

HĐND

Số đại biểu 

HĐND tham 

dự kỳ họp

Số đại biểu HĐND  

đồng ý sáp nhập xã, 

phườn (trong tổng số 

đại biểu dự họp)

Số đại biểu HĐND  không 

đồng ý sáp nhập xã, 

phường (trong tổng số đại 

biểu dự họp)

Tỷ lệ % đồng ý 

sáp nhập xã, 

phường(trong 

tổng số đại biểu 

HĐND)

Tỷ lệ % không 

đồng ý sáp nhập 

xã, phường (trong 

tổng số đại biểu 

HĐND)

Tỷ lệ đại biểu 

Hội đồng nhân 

dân không tham 

dự kỳ họp

A CẤP XÃ

I THÀNH PHỐ PRTC 265 0 0 0 0,00% 0,00% 100,00%

1 Xã Thành Hải 19 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
2 Phường Đô Vinh 17 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
3 Phường Phước Mỹ 19 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
4 Phường Bảo An 18 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
5 Phường Phủ Hà 33 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
6 Phường Kinh Dinh 44 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
7 Phường Đạo Long 17 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
8 Phường Đài Sơn 16 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
9 Phường Đông Hải 17 0,00% 0,00% 100,00% #REF!

10 Phường Mỹ Đông 15 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
11 Phường Văn Hải 18 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
12 Phường Mỹ Hải 17 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
13 Phường Mỹ Bình 15 0,00% 0,00% 100,00% #REF!

II HUYỆN NINH HẢI 218 0 0 0 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
1 Thị trấn Khánh Hải 26 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
2 Xã Vĩnh Hải 21 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
3 Xã Phương Hải 24 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
4 Xã Tân Hải 22 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
5 Xã Xuân Hải 26 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
6 Xã Hộ Hải 23 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
7 Xã Tri Hải 26 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
8 Xã Nhơn Hải 26 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
9 Xã Thanh Hải 24 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
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III
HUYỆN NINH 

PHƯỚC
242 0 0 0 0,00% 0,00% 100,00%

#REF!
1 Thị trấn Phước Dân 29 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
2 Xã Phước Sơn 27 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
3 Xã Phước Thái 24 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
4 Xã Phước Hậu 29 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
5 Xã Phước Thuận 28 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
6 Xã Phước Hữu 28 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
7 Xã Phước Hải 26 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
8 Xã Phước Vinh 23 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
9 Xã An Hải 28 0,00% 0,00% 100,00% #REF!

IV
HUYỆN THUẬN 

NAM
178 0 0 0 0,00% 0,00% 100,00%

#REF!
1 Xã Phước Nam 25 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
2 Xã Nhị Hà 21 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
3 Xã Phước Dinh 23 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
4 Xã Phước Minh 18 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
5 Xã Phước Diêm 24 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
6 Xã Phước Hà 19 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
7 Xã Cà Ná 27 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
8 Xã Phước Ninh 21 0,00% 0,00% 100,00% #REF!

V HUYỆN NINH SƠN 189 0 0 0 0,00% 0,00% 100,00%
#REF!

1 Thị trấn Tân Sơn 23 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
2 Xã Lâm Sơn 28 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
3 Xã Lương Sơn 22 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
4 Xã Quảng Sơn 27 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
5 Xã Mỹ Sơn 25 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
6 Xã Hoà Sơn 18 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
7 Xã Ma Nới 17 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
8 Xã Nhơn Sơn 29 0,00% 0,00% 100,00% #REF!

VI
HUYỆN THUẬN 

BẮC
138 0 0 0 0,00% 0,00% 100,00%

#REF!
1 Xã Phước Chiến 21 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
2 Xã Công Hải 25 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
3 Xã Phước Kháng 18 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
4 Xã Lợi Hải 25 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
5 Xã Bắc Sơn 27 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
6 Xã Bắc Phong 22 0,00% 0,00% 100,00% #REF!

VII  HUYỆN BÁC ÁI 146 0 0 0 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
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1 Xã Phước Bình 21 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
2 Xã Phước Hoà 13 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
3 Xã Phước Tân 19 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
4 Xã Phước Tiến 16 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
5 Xã Phước Thắng 18 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
6 Xã Phước Thành 18 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
7 Xã Phước Đại 17 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
8 Xã Phước Chính 12 0,00% 0,00% 100,00% #REF!
9 Xã Phước Trung 12 0,00% 0,00% 100,00% #REF!

TỔNG CỘNG ĐẠI 

BIỂU HĐND CẤP 

XÃ

1376 0 0 0 0,00% 0,00% 100,00%
#REF!

B CẤP HUYỆN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#REF!

I THÀNH PHỐ PRTC 26 0,00% 0,00% 100,00%
#REF!

II HUYỆN NINH HẢI 24 0,00% 0,00% 100,00% #REF!

III
HUYỆN NINH 

PHƯỚC
29 0,00% 0,00% 100,00%

#REF!

IV
HUYỆN THUẬN 

NAM
23 0,00% 0,00% 100,00%

#REF!

V HUYỆN NINH SƠN 24 0,00% 0,00% 100,00%
#REF!

VI
HUYỆN THUẬN 

BẮC
21 0,00% 0,00% 100,00%

#REF!
VII  HUYỆN BÁC ÁI 28 0,00% 0,00% 100,00% #REF!

TỔNG CỘNG ĐẠI 

BIỂU HĐND CẤP 

HUYỆN

175 0 0 0 0,00% 0,00% 100,00%
#REF!
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